
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Bàu Chiên, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

20/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI BÒ VIỆT

3502414070

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây ăn quả 0121

10. Trồng cây điều 0123

11. Trồng cây hồ tiêu 0124

12. Trồng cây cao su 0125

13. Trồng cây cà phê 0126

14. Trồng cây chè 0127

15. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi trâu, bò

0141(Chính)

16. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Chi tiết: Chăn nuôi ngựa, lừa

0142

17. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết: Chăn nuôi dê, cừu

0144

18. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: Chăn nuôi lợn

0145

19. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Chăn nuôi gà, vịt, ngang, ngỗng

0146

20. Khai thác thuỷ sản biển 0311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI BÒ VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAMESE COW FARM LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VINA COFA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: hoalamcorp.brvt@gmail.com

Fax:
Website:
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250.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
NÔNG 
NGHIỆP 
HÒA LÂM

60B Nguyễn Văn 
Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

140.000.000.000 56,000 0305016276

2 NGUYỄN 
HOÀNG 
YẾN

650 Kha Vạn Cân, 
Phường Linh Đông, 
Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

50.000.000.000 20,000 079188005867

3 NGUYỄN 
HOÀNG 
SƠN

650 Kha Vạn Cân, 
Phường Linh Đông, 
Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

60.000.000.000 24,000 079089011341

21. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất đồ ăn sẵn cho động vật trang trại như trâu, 
bò, lợn, gà , vịt …

1080

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản

4620

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       079089011341
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 650 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 650 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam

26/09/1989 Kinh Việt Nam

26/10/2018  Cục Cảnh Sát Quản Lý hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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